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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 23/4/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1909
	Nguyễn Văn Minh
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	2 
	2112
	Phan Diệu Lĩnh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	2134
	Nguyễn Thị Thủy
	Thanh Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	2138
	Lê Điệp
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	5 
	2228
	Cao Ngọc Thỏa
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	6 
	2229
	Lê Thị Thanh Hương
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	2296
	Lê Ngọc Thịnh
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8 
	2304
	Phan Minh Hoàng
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	2306
	Phạm Thị Lê An
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	10 
	2314
	Trần Thị Mỹ Linh
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11 
	2318
	Phạm Thị Hương Liên
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	2333
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	13 
	2349
	Nguyễn Văn Dưng
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	14 
	2356
	Nguyễn Danh Ý
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	2368
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	2369
	Châu Trung Hậu
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	2376
	Ngô Nữ Kiều  Minh
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18 
	2379
	Nguyễn Sỹ Đường
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	19 
	2391
	Phan Văn Long
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	2398
	Nguyễn Văn Phương
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	2409
	Nguyễn Văn Hải
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22 
	2410
	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	23 
	2416
	Dương Văn Tý
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	2441
	Hà Thị Hồng Hải
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	25 
	2443
	Hoàng Văn Ba
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	26 
	2444
	Võ Minh giang
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	2452
	Nguyễn Văn Phương
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	28 
	2453
	Lê Minh Tiến
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	29 
	2456
	Trần Văn Lệ
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	30 
	2458
	Nguyễn Lê Đăng Khoa
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	31 
	2459
	Lê Thị Thủy
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	32 
	2460
	Nguyễn Văn Thuận
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	33 
	2464
	Trương Thị Nguyệt Nga
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	34 
	2475
	Nguyễn Hóa
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	35 
	2480
	Lê Văn Sỹ
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36 
	2487
	Phan Xuân Nhường
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	37 
	2492
	Hoàng An
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	2493
	Nguyễn Văn Hoàn
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	2495
	Hồ Văn Tuyển
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	40 
	2496
	Lê Văn Hải
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41 
	2503
	Phạm Thị Thu Phương
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	42 
	2505
	Nguyễn Duy Toàn
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43 
	2508
	Võ Doãn Hải
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	44 
	2514
	Phan Văn Hoàng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45 
	2528
	Cao Quốc Cường
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	46 
	2529
	Phạm Thị Loan
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	47 
	2530
	Bùi Văn Trường
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	48 
	2531
	Lê Thị Nữ
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	49 
	2533
	Mai Anh Thức
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	50 
	2534
	Nguyễn Thị Bích Thuận
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	51 
	2535
	Nguyễn Văn Cường
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	52 
	2539
	Phan Xô
	Đồng Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	53 
	2544
	Trần Văn Sỹ
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	54 
	2545
	Nguyễn Lan Nhi
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	55 
	2546
	Trần Ngọc Sơn
	Quảng Thọ,  Ba Đồn, Quảng Bình

	56 
	2547
	Hoàng Văn Pháp
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	57 
	2549
	Phan Thị Nghĩa
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	58 
	2550
	Đoàn Đức Thành
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	59 
	2551
	Nguyễn Thanh Từ
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	60 
	2552
	Cao Anh Sơn
	Đồng Phú,  Đồng Hới, Quảng Bình

	61 
	2555
	Dương Văn Tiến
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	62 
	2556
	Hồ Thế Quyền
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	63 
	2557
	Dương Thị Viền
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	64 
	2559
	Phạm Viết Nhân
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	65 
	2560
	Trần Thị Hải Yến
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	66 
	2561
	Ngô Văn Thành
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	67 
	2562
	Nguyễn Thế Vũ
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	68 
	2563
	Trần Văn Thành
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	69 
	2564
	Mai Thị Duyên
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	70 
	2565
	Hoàng Văn Thiện
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	71 
	2566
	Mai Văn Quyết
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	72 
	2568
	Mai Văn Thảo
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	73 
	2569
	Cao Viết Hà
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	74 
	2570
	Trần Anh Tuấn
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	75 
	2571
	Nguyễn Thành Đức
	Quang  Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	76 
	2572
	Trần Quốc Toàn
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	77 
	2573
	Phạm Việt Hùng
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	78 
	2574
	Mai Quốc Thắng
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	79 
	2575
	Trần Đức Thành
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	80 
	2577
	Hà Xuân Tuất
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	81 
	2578
	Phạm Trung Đức
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	82 
	2580
	Lê Ngọc Anh
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	83 
	2581
	Dương Trang Ly
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	84 
	2582
	Nguyễn Hùng Bình
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	85 
	2583
	Nguyễn Thị Biên Thùy
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	86 
	2585
	Nguyễn Tư Phú
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	87 
	2586
	Trần Văn Đồng
	SơnTrạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	88 
	2588
	Hoàng Sơn Nam
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	89 
	2589
	Nguyễn Thị Kiều
	Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	90 
	2591
	Hoàng Khởi
	PhúcTrạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	91 
	2592
	Nguyễn Ngọc Thái
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	92 
	2593
	Nguyễn Thị Mỹ Vân
	ThanhTrạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	93 
	2594
	Đào Xuân Thọ
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	94 
	2595
	Nguyễn Đình Phước
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	95 
	2596
	Bùi Thị Linh
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	96 
	2598
	Nguyễn Văn Dũng
	ThanhTrạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	97 
	2599
	Lê Ngọc Đức
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	98 
	2600
	Trần Xuân Hải
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	99 
	2601
	Nguyễn Thị Cẩm Nhi
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	100 
	2604
	Nguyễn Văn Tú
	LâmTrạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	101 
	2605
	Trần Nam Khánh
	ThanhTrạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	102 
	2606
	Cao Hòa
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	103 
	2608
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	BắcTrạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	104 
	2609
	Nguyễn Văn Hưng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	105 
	2610
	Nguyễn Xuân Trường
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	106 
	2611
	Phạm Văn Tá
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	107 
	2612
	Tưởng Văn San
	Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình

	108 
	2613
	Nguyễn Thị Châu
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	109 
	2614
	Trần Thế An
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	110 
	2615
	Nguyễn Thị Lệ
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	111 
	2616
	Nguyễn Văn Sĩ
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	112 
	2729
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	113 
	2738
	Nguyễn Hữu Hoàng Luân
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	114 
	2784
	Võ Thị Hới
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	115 
	2791
	Phan Quang
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	116 
	2838
	Đinh Nữ Quỳnh Trang
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình


